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ĐỀ CHÍNH THỨC

ĐỀ THI TRẮC NGHIỆM BẢNG C - THPT
Ngày thi: 16-4-2013

Thời gian làm bài: 30 phút
(không kể thời gian phát đề)

Họ và tên thí sinh:...............................................................Số báo danh:..............................

Câu 1. Bộ nhớ RAM và ROM là bộ nhớ gì?
A. Secondary memory B. Receive memory
C. Primary memory D. Random access memory

Câu 2. Dữ liệu là gì?
A. Là các số liệu hoặc là tài liệu cho trước chưa được xử lý.
B. Là khái niệm có thể được phát sinh, lưu trữ, tìm kiếm, sao chép, biến đổi…
C. Là các thông tin được thể hiện dưới nhiều dạng khác nhau.
D. Tất cả đều đúng.

Câu 3. Hex là hệ đếm:
A. Hệ nhị phân B. Hệ bát phân
C. Hệ thập phân D. Hệ thập lục phân

Câu 4. Hãy cho biết 1536 KB đổi ra bao nhiêu MB?
A. 1.4 MB B. 1.5 MB C. 1.6 MB D. 1.7 MB

Câu 5. Các loại hệ điều hành Windows đều có khả năng tự động nhận biết các thiết bị phần 
cứng và tự động cài đặt cấu hình của các thiết bị dây là chức năng:

A. Plug and Play                    B. Windows Explorer
C. Desktop                    D. Multimedia

Câu 6: Các ký tự sau đây ký tự nào không được sử dụng để đặt tên của tập tin, thư mục:
A. @, 1, %         B. - (,)
C. ~, “, ? , @, #, $         D.      *, /, \, <, >

Câu 7. Tên tập tin nào sau đây đúng:
A.   baitap:1.pas B.    baitap2.txt   C.   <readme>.txt      D.  co/cA.ro

Câu 8. Để xóa vĩnh viễn thư mục hoặc tệp (không đưa vào thùng rác RecycleBin), ta thực hiện
A. Alt+Delete                                  B. Shift+Delete
C. Ctrl+Delete                                          D. Không thực hiện được

Câu 9. Tìm vòng lặp (trong Pascal) in ra kết quả sau:

10 20 20 30 30 30 40 40 40 40

A.  for i:=1 to 4 do for j:=1 to i do write(j*10,’  ‘);
B. for i:=10 to 40 do for j:=10 to i do write(i,’  ‘);

C. for i:=10 to 40 do for j:=10 to i do write(j,’  ‘);

D. for i:=1 to 4 do for j:=1 to i do write(i*10,’  ‘);
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Câu 10. Tìm giá trị của biến k sau khi chạy đoạn chương trình Pascal sau:

     k := 5;

     While (k < 25) do     if k mod 3 = 1 then k := k * 2

     else   if k mod 3 = 2 then k := k * 2 - 1
           else k := k * 2 - 2;

A.  9 B. 20 C. 32 D. Vòng lặp vô tận

Câu 11. Chương trình Wordpad trong windows dùng để.
A. Tính toán đơn giản B. Vẽ hình đơn giản
C. Soạn thảo văn bản đơn giản D. Thực hiện các trò chơi đơn giản

Câu 12. Các đơn vị xử lí trong soạn thảo văn bản (MS Word) đó là:
A. Kí tự, từ B. Đoạn văn bản, trang và trang màn hình
C. Câu, dòng D. Cả 3 ý trên đều đúng

Câu 13. Tổ hợp phím Ctrl + Shift + = trong MS Word có chức năng gì?
A. Bật hoặc tắt gạch dưới nét đôi B. Bật hoặc tắt chỉ số dưới 
C. Bật hoặc tắt chỉ số trên D. Trả về dạng mặc định

Câu 14. Trong MS Word, hộp thoại Format/Paragraph ngoài việc có thể hiệu chỉnh lề cho 
đoạn, khoảng cách các đoạn, các dòng, còn dùng làm chức năng nào sau đây:

A. Định dạng cột B. Thay đổi font chữ
C. Canh chỉnh Tab D. Tất cả đều sai

Câu 15. Trong MS Word, để di chuyển con trỏ trong bảng Table, ta dùng phím nóng. Vậy 
phím nóng Shift + Tab dùng để:

A. Di chuyển con trỏ đến ô liền trước B. Thêm một tab vào ô
C. Di chuyển con trỏ đến hàng trên D. Phím nóng trên không có chức năng gì

Câu 16. Trong Excel các dạng địa chỉ sau đây, địa chỉ nào là địa chỉ tuyệt đối ?

A. B$1:D$10 B. $B1:$D10 C. B$1$:D$10$ D. $B$1:$D$10

Câu 17. Trong Excel chèn thêm Sheet mới vào bảng tính, ta chọn?

A. Edit --> Move or Copy Sheet … B. Insert --> Worksheet
C. Format --> Sheet D. Edit --> Delete Sheet

Câu 18. Trong Excel biểu thức =24*2+5*2+(20-10)/2 sẽ trả về kết quả là bao nhiêu?

A. 47 B. 271

C. 63 D. Không thể thực hiện được biểu thức trên

Câu 19. Nghi thức chuyển tập tin thông qua mọi trường mạng là :
A. http B. html C. www         D. fpt

Câu 20. Phần history trong mạng internet dùng để:
A. Liệt kê các trang web đã dùng trong quá khứ
B. Liệt kê các địa chỉ mail đã dùng
C. Liệt kê tên các trang web
D. Liệt kê số người đã sử dụng mạng internet

_______________________
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TÓM TẮT ĐÁP ÁN CHẤM

- Thang điểm chấm: Với mỗi câu trả lời đúng thí sinh được 0,5 điểm

- Chi tiết đáp án:

Câu Đáp án đúng Câu Đáp án đúng

1 C 11 C

2 D 12 D

3 D 13 C

4 B 14 D

5 A 15 A

6 D 16 D

7 B 17 B

8 B 18 C

9 D 19 D

10 C 20 A

-------------HẾT-------------


